
■目標
もくひょう

■

第7課　安全4　緊急事態

だい7か　あんぜん4　きんきゅうじたい

An toàn 4   Tình huống khẩn cấp

事故やけがの状況を伝えることができる。

Có thể truyền đạt về tai nạn hay tình trạng bị thương.

周りに助けや協力を求めることができる。

Có thể nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ hay hợp tác.
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安全4　緊急事態

An toàn 4   Tình huống khẩn cấp

■会話
かいわ

1■

アリフ

鈴木

アリフ

鈴木

アリフ

鈴木

アリフ はい、そう　します。

ん？

そこで　滑って、転びました。

大丈夫か？

どこか　打った？

背中が　痛いです。

じゃ、ちょっと　中で　休んでろ。

はい、そう　します。

アリフさんは船上で作業しているとき、転倒しました。

すずきさん。

ん？

鈴木さん。

そこで　すべって、ころびました。

だいじょうぶか？

どこか　うった？

せなかが　いたいです。

じゃ、ちょっと　なかで　やすんでろ。
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安全4　緊急事態

An toàn 4   Tình huống khẩn cấp

■会話
かいわ

1■

Arif

Suzuki

Arif

Suzuki

Arif

Suzuki

Arif Vâng, tôi sẽ làm thế.

Anh Arif đã bị ngã khi làm việc trên thuyền.

Anh Suzuki.

Hả?

Tôi đã bị trượt và ngã tại đó.

Ổn không?

Có đập vào đâu không?

Lưng tôi bị đau.

À, vậy thì hãy nghỉ tí bên trong.

漁業職種 3 Copyright © Organization for Technical Intern Training, All Rights reserved.



安全4　緊急事態

An toàn 4   Tình huống khẩn cấp

■会話
かいわ

2■

アリフ

鈴木

アリフ

鈴木

アリフさんはボールローラーで網を巻き上げています。

わー！だれか！

わー！だれか！

上着が　機械に…！

すぐ　止めるから、待ってろ！
すぐ　とめるから、まってろ！

だれか　たすけて！

だれか　助けて！

どうした！

どうした！

うわぎが　きかいに…！
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安全4　緊急事態

An toàn 4   Tình huống khẩn cấp

■会話
かいわ

2■

Arif

Suzuki

Arif

Suzuki

Anh Arif đang cuộn lưới lên bằng con lăn.

Trời! Có ai không!

Có ai giúp tôi với!

Bị sao thế!

Áo khoác đã cuốn vào máy…!

Tôi sẽ dừng máy ngay, hãy chờ đấy!
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安全4　緊急事態

An toàn 4   Tình huống khẩn cấp

■会話
かいわ

3■

アリフ

鈴木

アリフ

鈴木

アリフ

その　うきわ、なげろ！

アリフさんは船上で作業しています。何かが海に落ちる音がしました。

あ！ロイ！

鈴木さん！ロイさんが　落ちました！

どこだ！

あそこです！

その　浮き輪、投げろ！

早く！
はやく！

はい！

はい！

どこだ！

あそこです！

あ！ろい！

すずきさん！ろいさんが　おちました！
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安全4　緊急事態

An toàn 4   Tình huống khẩn cấp

■会話
かいわ

3■

Arif

Suzuki

Arif

Suzuki

Arif

Anh Arif đang làm việc trên tàu. Đã có tiếng động như thể có vật gì đó đã rơi xuống biển.

Anh Suzuki! Anh Roy đã rơi xuống biển!

Ở đâu!

Ở đằng kia!

Ném phao đó xuống!

Nhanh!

Vâng!

Ôi! Roy!

漁業職種 7 Copyright © Organization for Technical Intern Training, All Rights reserved.



安全4　緊急事態

An toàn 4   Tình huống khẩn cấp

■ことば■

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

あたる

たいへん（な）

はやく

ろーぷ

ひっかかる

かいだん

とめる

おちる

うきわ

なげる

引っかかる

階段

当たる

大変（な）

止める

落ちる

浮き輪

投げる

早く

ロープ

打つ

背中

痛い

助ける

上着

機械

読
よ

み

すべる

ころぶ

うつ

せなか

いたい

たすける

うわぎ

きかい

滑る

転ぶ

ことば
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安全4　緊急事態

An toàn 4   Tình huống khẩn cấp

■ことば■

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Không xong rồi (tính từ)

Ném

Nhanh

Dây thừng

Vướng

Cầu thang

Va vào

Cứu

Áo khoác

Máy

Dừng

Rơi xuống

Phao

意味
いみ

Trượt

Ngã

Đập vào

Lưng

Đau
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安全4　緊急事態

An toàn 4   Tình huống khẩn cấp

■応用
おうよう

練習
れんしゅう

■ ④⑤にあなたが使
つか

う文
ぶん

を書
か

きましょう。

指導員
しどういん

にチェックしてもらいましょう。

★

①

②

③

④

⑤

★

①

②

③

④

⑤

だれか　たすけて！

きかいを　とめて！

ろいさんが　たいへんです！

すべって、かいだんから　おちました。

なにかが　かおに　あたって、いたいです。

機械を　止めて！

ロイさんが　大変です！

なにかが　顔に　当たって、痛いです。

たすけを　もとめる

だれか　助けて！

だれか　来て！
だれか　きて！

けがの　ほうこく

そこで　滑って、転びました。

ロープに　引っかかって、転びました。

滑って、階段から　落ちました。

そこで　すべって、ころびました。

ろーぷに　ひっかかって、ころびました。
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安全4　緊急事態

An toàn 4   Tình huống khẩn cấp

■応用
おうよう

練習
れんしゅう

■ Hãy viết câu mà bạn dùng vào (4)(5).

Hãy nhờ người hướng dẫn kiểm tra.

★

①

②

③

④

⑤

★

①

②

③

④

⑤

Có ai đó đến đây đi!

Dừng máy đi!

Anh Roy không xong rồi!

Có ai giúp tôi với!

けがの　ほうこく

たすけを　もとめる

Tôi đã bị vướng dây thừng và bị ngã.

Tôi đã bị trượt và rơi xuống từ cầu thang.

Có vật gì đó va vào mặt làm tôi đau.

Tôi đã bị trượt và ngã tại đó.
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モデル会話
かいわ

を参考
さんこう

にして、会話
かいわ

を書
か

きましょう。

指導員
しどういん

にチェックしてもらいましょう。

Hãy tham khảo đoạn hội thạo mẫu và viết hội thoại.

Hãy nhờ người hướng dẫn kiểm tra.

わたしの　かいわ
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